
                    MẦM NON ĐOM ĐÓM 

                     DOM DOM KINDERGARTEN 

ĐC: 282A Đường Hưng Định 31, KP Hưng Thọ, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương  

ĐT: (0274) 2205 999 

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÁC MÔN NĂNG KHIẾU 
NĂM HỌC 2023 – 2024 

STT MÔN HỌC THỨ LỚP THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 

TIẾNG ANH 

 

THỨ BA  

 

 

 

CHỒI 2 8h20’ – 8h50’ GVNN 

2 CHỒI 4 8h55’ – 9h25’ GVNN 

3 MẦM 3 9h30’ – 10h00’ GVNN 

4 LÁ 3 10h05’ – 10h35’ GVNN 

5 MẦM 2 8h30’ – 9h00’ GVNN 

6 LÁ 2 9h05’ – 9h35’ GVNN 

7 CHỒI 1 9h50’ – 10h20’ GVNN 

 

THỨ TƯ 

NHÓM TRẺ 3 8h30’ – 8h45’ GVNN 

 MẦM 4 8h50’ – 9h20’ GVNN 

 MẦM 1 9h25’ – 9h55’ GVNN 

 CHỒI 4 10h00’ – 10h30’ GVNN 

8 

 

THỨ NĂM 

 

 

MẦM 3 8h30’ – 9h00’ GVNN 

9 MẦM 2 9h05’ – 9h35’ GVNN 

10 CHỒI 3 10h00’ – 10h30’ GVNN 

11 MẦM 1 8h30’ – 9h00’ GVNN 

12 CHỒI 2 9h10’ – 9h45’ GVNN 

13 LÁ 1 9h50’ – 10h20’ GVNN 

14 

THỨ SÁU 

MẦM 4 8h50’ – 9h20’  GVNN 

15 CHỒI 3 9h25’ – 9h55’ GVNN 

16 LÁ 2 10h00’ – 10h30’ GVNN 

18 NHÓM TRẺ 2 8h30’ – 8h45’ GVNN 

19 CHỒI 1 8h50’ – 9h20’  GVNN 

20 LÁ 1 9h25’ – 9h55’ GVNN 

21 LÁ 3 10h00’ – 10h30’ GVNN 

 

 

 

 

 



                    MẦM NON ĐOM ĐÓM 

                     DOM DOM KINDERGARTEN 

ĐC: 282A Đường Hưng Định 31, KP Hưng Thọ, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương  

ĐT: (0274) 2205 999 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÁC MÔN NĂNG KHIẾU 
NĂM HỌC 2023 – 2024 

STT MÔN HỌC THỨ LỚP THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 

TIẾNG ANH 

 

THỨ HAI 

(SÁNG) 

Mầm 2 8h20’ – 8h55’ GVVN 

2 Chồi 1 9h00’ – 9h30’ GVVN 

3 Mầm 3 9h35’ – 10h05’ GVVN 

4 Chồi 4 10h10’ – 10h40’ GVVN 

5 
 

THỨ HAI 

(CHIỀU) 

Lá 2 14h05’ – 14h35’ GVVN 

6 Mầm 4 14h40’ – 15h10’ GVVN 

7 Nhóm trẻ 3 15h15’ – 15h30’ GVVN 

8 

 

THỨ BA 

(SÁNG) 

Lá 1 8h30’ – 9h00’ GVVN 

9 Nhóm trẻ 2 9h05’ – 9h20’ GVVN 

10 Mầm 1 9h25’ – 9h55’ GVVN 

11 Chồi 3 10h00’ – 10h30’ GVVN 

12 THỨ TƯ  

(SÁNG) 

Lá 3 08h30’ – 09h00’ GVVN 

14 Chồi 2 9h05’ – 09h35’ GVVN 

 



                    MẦM NON ĐOM ĐÓM 

                     DOM DOM KINDERGARTEN 

ĐC: 282A Đường Hưng Định 31, KP Hưng Thọ, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương  

ĐT: (0274) 2205 999 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÁC MÔN NĂNG KHIẾU 
NĂM HỌC 2023 – 2024 

STT 
MÔN 
HỌC 

THỨ LỚP THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 

 

 

 

 

ĐÀN 

 

 

THỨ TƯ 

Lá 2: nhóm 1 (10 bé) + Chồi 4 (7 bé) 8h30 – 9h00 GV Cơ hữu 

3 Lá 2: nhóm 2 (18 bé) 9h00 – 9h30 GV Cơ hữu 

4 Lá 3: nhóm 1 (14 bé) 9h30 – 10h00 GV Cơ hữu 

5 Lá 3: nhóm 2 (14 bé) 10h00 – 10h30 GV Cơ hữu 

6 
CHIỀU  

THỨ 

NĂM 

Lá 1: nhóm 1 (18 bé) 14h00 – 14h30 GV Cơ hữu 

7 Lá 1: nhóm 2 (10 bé) + Chồi 2 (5 bé) 14h30 – 15h00 GV Cơ hữu 

8 Chồi 1 (11 bé) + Chồi 3 (8 bé) 15h00 – 15h30 GV Cơ hữu 

 

  



                    MẦM NON ĐOM ĐÓM 

                     DOM DOM KINDERGARTEN 

ĐC: 282A Đường Hưng Định 31, KP Hưng Thọ, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương  

ĐT: (0274) 2205 999 

 

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÁC MÔN NĂNG KHIẾU 
NĂM HỌC 2023 – 2024 

STT MÔN HỌC THỨ LỚP THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 

BÓNG RỔ 

 

 

SÁNG THỨ 2 

NHÓM TRẺ 2 08h55’ – 09h15’ GV Cơ hữu 

3 MẦM 4 9h20’ – 09h45’ GV Cơ hữu 

4 MẦM 1 09h50 – 10h15 GV Cơ hữu 

5 
 

 

CHIỀU THỨ 2 

LÁ 1 14h00’ – 14h25’ GV Cơ hữu 

6 CHỒI 3 14h30’ – 14h55’ GV Cơ hữu 

7 LÁ 3 15h00’ – 15h25’ GV Cơ hữu 

8 

 

 

SÁNG THỨ 6 

NHÓM TRẺ 3 

 
08h30’ – 08h50’ GV Cơ hữu 

9 MẦM 3 08h55’ – 09h20’ GV Cơ hữu 

10 MẦM 2 9h25’ – 09h50’ GV Cơ hữu 

11 CHỒI 4 09h55’ – 10h20’ GV Cơ hữu 

12  

 

CHIỀU THỨ 6 

 

 

LÁ 2 14h00’ – 14h25’ GV Cơ hữu 

13 CHỒI 2 14h30’ – 14h55’ GV Cơ hữu 

14 CHỒI 1 15h00’ – 15h25’ GV Cơ hữu 

 

  



                    MẦM NON ĐOM ĐÓM 

                     DOM DOM KINDERGARTEN 

ĐC: 282A Đường Hưng Định 31, KP Hưng Thọ, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương  

ĐT: (0274) 2205 999 

 

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÁC MÔN NĂNG KHIẾU 
NĂM HỌC 2023 – 2024 

STT MÔN HỌC THỨ LỚP THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 

EROBIC THỨ BA 

MẦM 1 8h50’ – 9h10’ GV Cơ hữu 

2 CHỒI 1 9h15’ – 9h40’ GV Cơ hữu 

3 LÁ 1 9h45’ – 10h15’ GV Cơ hữu 

5 NHÓM TRẺ 2 8h30’ – 8h45’ GV Cơ hữu 

6 LÁ 3 8h50’ – 9h20’ GV Cơ hữu 

7 MẦM 2 9h25’ – 9h45’ GV Cơ hữu 

8 NHÓM TRẺ 3 8h30’ – 8h45’ GV Cơ hữu 

9 MẦM 3 8h50’ – 9h10’ GV Cơ hữu 

10 CHỒI 3 9h15’ – 9h40’ GV Cơ hữu 

11 CHỒI 2 9h45’ – 10h10’ GV Cơ hữu 

12 LÁ 2 8h30’ – 09h00’ GV Cơ hữu 

13 MẦM 4 09h05’ – 09h35’ GV Cơ hữu 

14 CHỒI 4 09h40’ – 10h10’ GV Cơ hữu 

 

  



                    MẦM NON ĐOM ĐÓM 

                     DOM DOM KINDERGARTEN 

ĐC: 282A Đường Hưng Định 31, KP Hưng Thọ, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương  

ĐT: (0274) 2205 999 

 

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÁC MÔN NĂNG KHIẾU 
NĂM HỌC 2023 – 2024 

C MÔN HỌC THỨ LỚP THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 

TIẾNG VIỆT 

 

THỨ BA 

(CHIỀU) 

LÁ 1 14h05’ – 14h45’ GV Cơ hữu 

2 LÁ 2 14h50’ – 15h30’ GV Cơ hữu 

3 THỨ TƯ 

(CHIỀU) 

LÁ 3 14h05’ – 14h45’ GV Cơ hữu 

4 LÁ 2 14h50’ – 15h30’ GV Cơ hữu 

5 THỨ SÁU 

(CHIỀU) 

LÁ 3 14h05’ – 14h45’ GV Cơ hữu 

6 LÁ 1 14h50’ – 15h30’ GV Cơ hữu 

 

  



                    MẦM NON ĐOM ĐÓM 

                     DOM DOM KINDERGARTEN 

ĐC: 282A Đường Hưng Định 31, KP Hưng Thọ, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương  

ĐT: (0274) 2205 999 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÁC MÔN NĂNG KHIẾU 

NĂM HỌC 2023 – 2024 

STT 
KHU CHƠI 

 
THỨ LỚP THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 

PHÒNG 

CHỨC 

NĂNG 

 

Thứ 2 

Chồi 1 08h30’ – 09h00’  

2 Lá 1 09h05’ – 09h35’  

3   

Thứ 3 

Mầm 4 08h30’ – 09h00’  

4 Chồi 2 09h05’ – 09h35’  

5  

Thứ 4 

Mầm 3 08h30’ – 09h00’  

6 Chồi 3 09h05’ – 09h35’  

7  

Thứ 5 

Lá 2 08h30’ – 09h00’  

8 Lá 3 09h05’ – 09h35’  

  Chồi 4 09h35’ – 10h05’  

9  

Thứ 6 

Mầm 2 08h30’ – 09h00’  

10 Mầm 1 09h05’ – 09h35’  
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THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÁC MÔN NĂNG KHIẾU 

NĂM HỌC 2023 – 2024 

C MÔN HỌC THỨ LỚP THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 

BƠI 

 

THỨ HAI 

 

 

 

NHÓM TRẺ 3 8h30 – 8h45’ GV Cơ hữu 

2 MẦM 3 08h50 – 9h10’ GV Cơ hữu 

3 CHỒI 4 9h15 – 9h40’ GV Cơ hữu 

4 LÁ 3 9h45’-10h15’ GV Cơ hữu 

5 
THỨ TƯ 

 

 

 

NHÓM TRẺ 2 8h30’ – 8h45’ GV Cơ hữu 

6 MẦM 1 + MẦM 2 8h50’ – 9h10’ GV Cơ hữu 

7 LÁ 1 9h15’ – 9h45’ GV Cơ hữu 

8 LÁ 2 9h45’ – 10h15’ GV Cơ hữu 

9 

 

THỨ NĂM 

CHỒI 2 8h30 – 8h55 GV Cơ hữu 

10 CHỒI 3 9h00 – 9h20 GV Cơ hữu 

11 MẦM 4 9h25– 9h50 GV Cơ hữu 

12 CHỒI 1 9h55 – 10h20 GV Cơ hữu 

 

 


